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Câu 1: 




Cho hàm số  thỏa mãn  với mọi  và . Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 
Tìm tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 


Cho hàm số  có . Số điểm cực trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 








Cho hình lăng trụ  có đáy  là tam giác đều cạnh bằng Hình chiếu vuông góc của  trên  là trung điểm của cạnh  Mặt phẳng  tạo với đáy một góc bằng  Thể tích V của khối lăng trụ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: 



Cho hàm số  có  và . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 






Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật. Mặt bên  là tam giác đều cạnh  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt phẳng  tạo với đáy góc . Thể tích khối chóp .




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 



Cho hình cầu đường kính . Mặt phẳng  cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn có bán kính bằng . Tính khoảng cách từ tâm hình cầu đến mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 


Cho khối đa diện đều loại  có cạnh bằng . Gọi  là diện tích của khối đa diện đó. Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho hai bạn A và E ngồi ở hai đầu ghế?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: 



Cho cấp số cộng , biết  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: 




Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây. Trong các giá trị , ,, có bao nhiêu giá trị âm?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: 





Cho hình chóp đều . Mặt phẳng  đi qua  và vuông góc với . Thiết diện của hình chóp  cắt bởi mặt phẳng  là
A. Tam giác cân.	B. Tam giác vuông.
C. Tam giác đều.	D. Tam giác cân.
Câu 15: Hình nào không phải là hình đa diện đều trong các hình dưới đây?
A. Hình chóp tam giác đều.
B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau.
C. Hình lập phương.
D. Hình tứ diện đều.
Câu 16: 


Bán kính đáy của hình trụ tròn xoay có diện tích xung quanh  và chiều cao  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 17: 
Hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới:
[image: ]
Khẳng định nào là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 18: 



Cho  là số tự nhiên thỏa mãn . Hệ số của  trong khai triển  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: 


Cho ba số thực dương  khác . Đồ thị các hàm số  được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: 1111]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: 




Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên đoạn ,  và . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: 


Cho  là một đa thức thỏa mãn . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: 


Cho các số thực dương  thỏa mãn . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: 
Một nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24: 

Cho hàm số  Tính .


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 25: 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ
[image: ]

Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26: Cho hình hộp [image: ] có thể tích [image: ], gọi [image: ], [image: ] là hai điểm thỏa mãn [image: ], [image: ], đường thẳng [image: ] cắt đường [image: ] tại [image: ], đường thẳng [image: ] cắt đường thẳng [image: ] tại [image: ]. Gọi [image: ] là thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm [image: ], [image: ], [image: ], [image: ], [image: ], [image: ]. Tính tỉ số [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 27: 




Hai chiếc ly đựng chất lỏng giống nhau, mỗi chiếc có phần chứa chất lỏng là một khối nón có chiều cao là  (mô tả như hình vẽ). Ban đầu chiếc ly thứ nhất chứa đầy chất lỏng, chiếc ly thư hai để rỗng. Người ta chuyển chất lỏng từ ly thứ nhất sang ly thứ hai sao cho độ cao của cột chất lỏng trong ly thứ nhất còn . Tính chiều cao  của cột chất lỏng trong ly thứ hai sau khi chuyển (Độ cao của cột chất lỏng tính từ đỉnh của khối nón đến mặt chất lỏng – lượng chất lỏng coi như không hao hụt khi chuyển. Tính gần đúng  với sai số không quá ).
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 28: 




Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số trong khoảng để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thoả mãn 
A. 2014	B. 2015	C. 2021	D. 2022
Câu 29: 







Cho hình lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng  trùng với trọng tâm của tam giác . Biết thể tích của khối lăng trụ là . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30: 

Cho hàm số  liên tục trên  và



, . Tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31: 








Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại ba điểm phân biệt  sao cho  là ba đỉnh của một tam giác có diện tích bằng , biết  và  không nằm trên trục 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: 











Cho lăng trụ  có đáy  là hình chữ nhật với ; ;  và mặt phẳng  vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng ;  tạo với nhau góc  có . Thể tích  của khối chóp  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: 

Cho hàm số  có bảng xét dấu của  như sau
[image: ]

Số điểm cực tiểu của hàm số  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: 






Cho các số thực , thỏa mãn . Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: 


Cho hàm số bậc bốn  sao cho  và hàm số  có đồ thị trong hình vẽ.
[image: ]


Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36: 




Cho hàm số  (là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc  để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37: 


Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số  luôn đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38: 



Hai quả bóng giống nhau có cùng bán kính là  và hai quả bóng giống nhau có bán kính nhỏ hơn  được đặt sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với các quả bóng khác ( quả bóng đều nằm trên một mặt phẳng). Tỉ số  là?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: 





Cho các hàm số ;   thỏa mãn . Các hàm số  và  có đồ thị như hình bên
[image: Chart
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Gọi  là tất cả các nghiệm của phương trình . Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40: 










Cho hàm số  có đồ thị  với  là tham số thực. Gọi  là điểm thuộc đồ thị  có hoành độ bằng . Giá trị của tham số thực  để tiếp tuyến  của đồ thị  tại  cắt đường tròn  tạo thành một dây cung có độ dài nhỏ nhất là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 41: 





Gọi  là tập chứa tất cả các số tự nhiên có  chữ số và chỉ gồm các chữ số  và  chọn ngẫu nhiên từ  một số tự nhiên. Xác suất để chọn được số tự nhiên chia hết cho  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 42: 











Cho hình chóp  có đáy là hình thang cân, ,. Hai mặt phẳng và  cùng vuông góc với mặt phẳng . Gọi lần lượt là trung điểm của  và . Tính cosin góc giữa  và .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43: 


Có bao nhiêu giá trị  nguyên thuộc đoạn  để đồ thị của hàm số  có hai tiệm cận ngang?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 44: 

Cho phương trình . Tìm tập hợp các giá trị của tham số  để phương trình có nghiệm.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 45: 






Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và thoả mãn điều kiện . Biết rằng tích phân , (với  là các số nguyên dương, và  là phân số tối giản). Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 46: 

Phương trình  có tích các nghiệm trên  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 47: 
Bạn Mai là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, nhờ có công việc làm thêm mà Mai có một khoản tiết kiệm nhỏ, Mai muốn gửi tiết kiệm để chuẩn bị mua một chiếc xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng để tiện cho công việc. Vì vậy, Mai đã quyết định gửi tiết kiệm theo hình thức lãi kép với lãi suất /1 tháng và mỗi tháng Mai đều đặn gửi tiết kiệm một khoản tiền là 3 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng, Mai đủ tiền để mua xe máy?
A. 14 tháng.	B. 16 tháng.	C. 17 tháng.	D. 15 tháng.
Câu 48: 


Có bao nhiêu bộ số nguyên  thỏa mãn đồng thời các điều kiện và 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 49: 




Cho hình trụ và hình vuông  có cạnh . Hai đỉnh liên tiếp  nằm trên đường tròn đáy thứ nhất và hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thức hai, mặt phẳng  tạo với đáy một góc . Khi đó thể tích khối trụ là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 50: 









Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại . Hình chiếu của S trên mặt phẳng là điểm  thuộc đoạn thẳng . Biết rằng  và . Góc giữa mặt phẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
------------- Hết -------------




BẢNG ĐÁP ÁN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	D
	C
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	C
	C
	C
	C

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	C
	C
	A
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	B
	B
	B
	C
	A
	D
	A
	B
	D
	A
	D
	D



LỜI GIẢI CHI TIẾT







[bookmark: _gjdgxs]Câu 1. Cho hàm số  thỏa mãn  với mọi  và . Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 

Ta có: 

.



Do  nên  hay .

Ta có: .


Xét hàm số  trên .





, , , , .
Bảng biến thiên của hàm số:
[image: ]



Do đó phương trình  có đúng  nghiệm.

Câu 2. Tìm tập xác định của hàm số .




A.  .	B.  .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B





Hàm số  xác định 



Câu 3.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng ?




A.               B.	C. 	D.
Lời giải
Chọn C



Đặt , với  thì .




Khi đó hàm số  đồng biến trên khoảng  thì hàm số  đồng biến trên khoảng .

                 Ta có 



Để hàm số  đồng biến trên khoảng  thì .


Vậy có tất cả:  số nguyên  thoả mãn yêu cầu bài toán.



[bookmark: MTBlankEqn]Câu 4.  Cho hàm số  có . Số điểm cực trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Ta có: . Chỉ có nghiệm  là nghiệm bội lẻ nên hàm số có một cực trị.









Câu 5. Cho hình lăng trụ  có đáy  là tam giác đều cạnh bằng Hình chiếu vuông góc của  trên  là trung điểm của cạnh  Mặt phẳng  tạo với đáy một góc bằng  Thể tích V của khối lăng trụ  là




A. .		B. .		C. .		D. . 
Lời giải
Chọn A
[image: ]


Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  

Ta có   

           



Ta có  là đường trung bình của tam giác là đường trung tuyến của tam giác 

 Do đó:  

               

Ta có:  




 là góc giữa hai mặt phẳng  và  



Trong tam giác  vuông tại  ta có:  

Vậy  




Câu 6.	Cho hàm số  có  và . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Cần nhớ:  và .

Ta có .


Đặt và .

Suy ra 

.

Từ đó .

Mà 

Suy ra .

Vậy 

.







Câu 7. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật. Mặt bên  là tam giác đều cạnh  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt phẳng  tạo với đáy góc . Thể tích khối chóp .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A
[image: ]




Gọi ,  lần lượt là trung điểm  và .


Suy ra  và .



Xét  vuông tại , có .

Vậy .




Câu 8.	Cho hình cầu đường kính . Mặt phẳng  cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn có bán kính bằng . Tính khoảng cách từ tâm hình cầu đến mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]

Bán kính hình cầu đã cho là .


Khoảng cách từ tâm hình cầu đến mặt phẳng  là .



Câu 9.	Cho khối đa diện đều loại  có cạnh bằng . Gọi  là diện tích của khối đa diện đó. Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C..	D. .
Lời giải
Chọn C




Gọi  là hình đa diện đều loại   là tứ diện đều cạnh .
[image: ]





Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  suy ra  là trọng tâm tam giác  và .


, .

.

Câu 10.	Giá trị nhỏ nhất của hàm số  




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Ta có  .


Do  nên .


Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  là .
Câu 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho hai bạn A và E ngồi ở hai đầu ghế?




A. .	B. .	C.  .	D. .
Lời giải
Chọn D

Số cách xếp 2 bạn A và E ngồi ở hai đầu ghế là:   cách

Số cách xếp 3 bạn còn lại vào 3 vị trí là:  cách
Số cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho hai bạn A và E ngồi ở hai 

đầu ghế là:  cách




Câu 12.	Cho cấp số cộng , biết  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D




Từ giả thiết  và  suy ra ta có hệ phương trình: .

Vậy .





Câu 13.	Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây. Trong các giá trị , ,, có bao nhiêu giá trị âm?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]






Qua đồ thị ta thấy: đồ thị hàm số  giao với trục  tại điểm  nằm phía dưới trục  nên , và hình dạng của đồ thị hàm số ứng với trường hợp .



Hàm số đạt cực tiểu tại , đạt cực đại tại  và . 



,  là hai nghiệm của phương trình . 



Khi đó  mà  nên  .






Vậy có  giá trị âm trong các giá trị , , ,  là .






Câu 14.	Cho hình chóp đều . Mặt phẳng  đi qua  và vuông góc với . Thiết diện của hình chóp  cắt bởi mặt phẳng  là
A. Tam giác cân.		B. Tam giác vuông.
C. Tam giác đều.		D. Tam giác cân.
Lời giải
Chọn B
[image: ]

Ta có: 



Gọi  là hình  chiếu của  lên 




Thiết diện của hình chóp cắt bởi  chính là 

* Ta có: 


 cân tại 

Hay thiết diện là tam giác cân tại 
Câu 15.    Hình nào không phải là hình đa diện đều trong các hình dưới đây?
	A. Hình chóp tam giác đều.
	B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau.
	C. Hình lập phương.
	D. Hình tứ diện đều.
Lời giải
Chọn A
Vì các mặt bên của hình chóp tam giác đều có thể là các tam giác cân không phải là tam giác đều.



Câu 16.	 Bán kính đáy của hình trụ tròn xoay có diện tích xung quanh  và chiều cao  là 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B

Diện tích xung quanh hình trụ là 

Câu 17. Hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới:
[image: ]
Khẳng định nào là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

+ Dựa vào hình dạng đồ thị ta khẳng định được .



+ Đồ thị cắt trục  tại điểm có tọa độ . Dựa vào đồ thị suy ra .







+ Ta có: . Hàm số có hai điểm cực trị ,   trái dấu nên phương trình  có hai nghiệm phân biệt ,  trái dấu. Vì thế , nên suy ra .


+ Mặt khác từ đồ thị ta thấy  nên .



Mà  nên suy ra 




Vậy , , , .




Câu 18.	 Cho  là số tự nhiên thỏa mãn . Hệ số của  trong khai triển  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .


Với  ta có khai triển .


Vì số hạng chứa  nên .

Vậy hệ số cần tìm là .



Câu 19.	 Cho ba số thực dương  khác . Đồ thị các hàm số  được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: 1111]




A.	.		B. .		C. .		D. .
Lời giải
Chọn B


Dựa vào đồ thị hàm số mũ ta có  và .

Dựa vào đồ thị hàm số logarit ta có .


Ta có  và .

Loại các phương án .





Câu 20.	 Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên đoạn ,  và . Khi đó  bằng




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .



Câu 21. Cho  là một đa thức thỏa mãn . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .

Vậy 

.  



Câu 22.	 Cho các số thực dương  thỏa mãn . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .

Câu 23.	 Một nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có , với 


Vậy một nguyên hàm của hàm số 	 là .


Câu 24.	Cho hàm số  Tính  .


A. .		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn C

Tập xác định của hàm số là . 

Ta có ,.




Vậy ta có .

Câu 25.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ
[image: ]

Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C






Xét đồ thị hàm số  có được bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số  song song với trục  sang trái  đơn vị, rồi sau đó tịnh tiến song song với trục  xuống dưới  đơn vị.

Ta được bảng biến thiên của hàm số  như sau
[image: ]

Khi đó đồ thị hàm số  gồm hai phần:

+ Phần đồ thị của hàm số  nằm phía trên trục hoành.

+ Và phần đối xứng của đồ thị  nằm phía dưới trục hoành.

Do đó ta có được bảng biến thiên của hàm số  như sau
[image: ]


Dựa vào bảng biến thiên ta thấy, phương trình  có  nghiệm.
Câu 26.	Cho hình hộp [image: ] có thể tích [image: ], gọi [image: ], [image: ] là hai điểm thỏa mãn [image: ], [image: ], đường thẳng [image: ] cắt đường [image: ] tại [image: ], đường thẳng [image: ] cắt đường thẳng [image: ] tại [image: ]. Gọi [image: ] là thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm [image: ], [image: ], [image: ], [image: ], [image: ], [image: ]. Tính tỉ số [image: ].
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn C
Ta có: [image: ]
[image: Diagram
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Theo giả thiết:
[image: ][image: ]nằm trên đoạn [image: ] và [image: ].
[image: ] [image: ] nằm trên đoạn [image: ] và [image: ].
*) Ta có: [image: ][image: ]
[image: Chart, line chart
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Trong [image: ] qua [image: ] kẻ [image: ] vuông với [image: ], [image: ] [image: ].
[image: ],[image: ].
[image: ].
[image: ].
Từ đó ta được: [image: ].
*) Tương tự: [image: ][image: ].
Khi đó: [image: ]. Vậy [image: ].
Ghi chú: Có thể tính tỉ số [image: ] theo cách khác như sau:
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]

Từ [image: ] và [image: ] suy ra .





Câu 27. Hai chiếc ly đựng chất lỏng giống nhau, mỗi chiếc có phần chứa chất lỏng là một khối nón có chiều cao là  (mô tả như hình vẽ). Ban đầu chiếc ly thứ nhất chứa đầy chất lỏng, chiếc ly thư hai để rỗng. Người ta chuyển chất lỏng từ ly thứ nhất sang ly thứ hai sao cho độ cao của cột chất lỏng trong ly thứ nhất còn . Tính chiều cao  của cột chất lỏng trong ly thứ hai sau khi chuyển (Độ cao của cột chất lỏng tính từ đỉnh của khối nón đến mặt chất lỏng – lượng chất lỏng coi như không hao hụt khi chuyển. Tính gần đúng  với sai số không quá ).
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải.
Chọn C
[image: ]

Chiều cao của hình nó khi đựng đầy nước ở ly thứ nhất là 

Chiều cao của phần nước ở ly thứ nhất sau khi đổ sang ly thứ hai là 

Chiều cao phần nước ở ly thứ hai là 

Theo ta lét ta có 

Thể tích phần nước ban đầu ở ly thứ nhất là 

Thể tích phần nước ở ly thứ hai là 

Thể tích phần nước còn lại ở ly thứ nhất là 

Mà 





Câu 28. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số trong khoảng để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thoả mãn 
A. 2014	B. 2015	C. 2021	D. 2022
Lời giải
Chọn A

Ta có 


Đặt , khi đó 


Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì , khi đó 


Do  suy ra  cùng dấu




+ Nếu cùng âm thì  khi đó  loại do 


+ Nếu cùng dương thì 



Xét , đặt  trên khoảng 

Ta có 


Suy ra là hàm số đồng biến, lại có 
Vậy có 2014 giá trị nguyên của m thoả mãn








Câu 29.	Cho hình lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng  trùng với trọng tâm của tam giác . Biết thể tích của khối lăng trụ là . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]





Gọi  là trung điểm  và  là trọng tâm tam giác , ta có .

Thể tích lăng trụ .



Nhận thấy ;  nên .





Kẻ  tại , ta có  là đoạn vuông góc chung của  và .

Do đó .


Ta có , suy ra 



Tam giác đều  có ; .


Do đó . Vậy .


Câu 30.	Cho hàm số  liên tục trên  và



, . Tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Ta có ,  và .


Vì hàm số đã cho liên tục trên  nên liên tục tại .


Suy ra  hay .

Khi đó 

.



Suy ra , , .

Vậy tổng .









Câu 31.	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại ba điểm phân biệt  sao cho  là ba đỉnh của một tam giác có diện tích bằng , biết  và  không nằm trên trục  




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Gọi  đồ thị hàm số  và 



Phương trình hoành độ giao điểm:    

Tử giả thiết .






Để  cắt  tại ba điểm phân biệt  và   có hai nghiệm phân biệt và khác 


 .


Gọi , 


Từ , theo Vi-et ta có: .

Theo bài ra ta có .



Mặt khác  


 .


 .












[bookmark: _Hlk95932402]Câu 32.	Cho lăng trụ  có đáy  là hình chữ nhật với ; ;  và mặt phẳng  vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng ;  tạo với nhau góc  có . Thể tích  của khối chóp  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]











Gọi  là trung điểm của . Kẻ  vuông góc với  tại ,  vuông góc với  tại ,  vuông góc với  tại 



Do  suy ra  và 


 suy ra .




Ta có:  là hình chữ nhật với ;  suy ra .



Suy ra  cân tại . Suy ra .

.





Xét  vuông tại  có  là đường cao suy ra  và .


. 





Xét  vuông tại  có .





Xét  vuông tại  có ;  suy ra .






.

Lại có: .


Vậy thể tích khối chóp   là: .


Câu 33.	Cho hàm số  có bảng xét dấu của   như sau
[image: ]

Số điểm cực tiểu của hàm số  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Đặt .

Tập xác định  .

.



Đồ thị của hàm số 
[image: ]






Phương trình  có  nghiệm , trong đó nghiệm  là nghiệm bội bậc , các nghiệm còn lại là nghiệm đơn. Do đó,  đổi dấu khi qua các nghiệm này.


Ta có . Do đó, ta có bảng xét dấu của  như sau
[image: ]





Chú ý rằng nếu qua điểm  mà  đổi dấu từ  sang  thì điểm  là điểm cực tiểu.




Vậy hàm số  có ba điểm cực tiểu là ,  và .







Câu 34.	Cho các số thực , thỏa mãn . Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Đặt , khi đó giả thiết tương đương với 




Xét hàm số  liên tục trên .


Ta có: , .


Suy ra  là hàm số nghịch biến trên .

Do đó .

Khi đó .

Ta có . 
Bảng biến thiên:
[image: ]



Từ đó suy ra ,  nên .



Câu 35.	Cho hàm số bậc bốn  sao cho  và hàm số  có đồ thị trong hình vẽ.
[image: ]


Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Xét hàm số	 cũng là hàm số bậc bốn. 

Ta có .


Xét hai đồ thị hàm số  và  dưới đây:
[image: ]

Từ đó ta có 

BBT của :
[image: ]
Dựa vào đồ thị ta có:




Suy ra .



.

Suy ra: .

Từ đó ta có: . 

Căn cứ bảng biến thiên ta thấy: .





Câu 36. Cho hàm số  (là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc  để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục  khi và chỉ khi đồ thị hàm số đã cho cắt trục  tại ba điểm phân biệt hay phương trình  có ba nghiệm phân biệt.

Ta có: 



.


Ta tìm để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác , ta có điều kiện

.


Suy ra các giá trị  cần tìm là .



Câu 37.	Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số  luôn đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Xét . Ta có  và .


Để hàm số  đồng biến trên khoảng  thì có hai trường hợp sau



Trường hợp 1: Hàm số  nghịch biến trên  và .

Điều này không xảy ra vì .



Trường hợp 2: Hàm số  đồng biến trên  và .

.




Xét  trên khoảng : ; .
Bảng biến thiên:
[image: ]


Từ bảng biến thiên suy ra  .




Kết hợp  suy ra . Vì  nguyên nên . 


Vậy có  giá trị nguyên của .




Câu 38.	Hai quả bóng giống nhau có cùng bán kính là  và hai quả bóng giống nhau có bán kính nhỏ hơn  được đặt sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với các quả bóng khác ( quả bóng đều nằm trên một mặt phẳng). Tỉ số  là?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]

Gọi  là bán kính quả bóng nhỏ.


Gọi  lần lượt là tâm của hai quả bóng lớn.  lần lượt là tâm của hai quả bóng nhỏ.




Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên mặt phẳng. Ta có , .







Do mỗi quả bóng đều tiếp xúc với  quả còn lại nên ta có ; ; . Gọi  là giao điểm của  và . 



Ta thấy  là hình thoi nên ; .

Áp dụng định lý Pytago ta có .

Từ đó ta có .

Vậy .






Câu 39. 	Cho các hàm số ;   thỏa mãn . Các hàm số  và  có đồ thị như hình bên
[image: Chart
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Gọi  là tất cả các nghiệm của phương trình . Khi đó mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Quan sát đồ thị hàm số  ta thấy và xét .


Từ đồ thị có .

Mặt khác .



Từ  và  cho ta .

Xét phương trình 





.



Phương trình  có đúng  nghiệm thực là .


Vậy phương trình  có tổng các nghiệm .











Câu 40.	Cho hàm số  có đồ thị  với  là tham số thực. Gọi  là điểm thuộc đồ thị  có hoành độ bằng . Giá trị của tham số thực  để tiếp tuyến  của đồ thị  tại  cắt đường tròn  tạo thành một dây cung có độ dài nhỏ nhất là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]


Đường tròn  có tâm .

Ta có .

Suy ra phương trình tiếp tuyến .




Dễ thấy  luôn đi qua điểm cố định  và điểm  nằm trong đường tròn .



Giả sử  cắt  tại  Khi đó




Do đó  nhỏ nhất  lớn nhất





Khi đó đường thẳng  có  vectơ chỉ phương  nên

.






Câu 41. Gọi  là tập chứa tất cả các số tự nhiên có  chữ số và chỉ gồm các chữ số  và  chọn ngẫu nhiên từ  một số tự nhiên. Xác suất để chọn được số tự nhiên chia hết cho  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B




Có  là tập chứa tất cả các số tự nhiên có  chữ số và chỉ gồm các chữ số  và .






Suy ra các phần tử  thuộc  luôn có số hạng đầu là  còn  vị trí xếp cho các chữ số  và .














Nên các phần tử  thuộc  chứa 1, , , ,,, , , , , , ,  chữ số 1.


Suy ra số phần tử của tập  là: .

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố thỏa yêu cầu bài.




Gọi  là số tự nhiên có  chữ số và  chia hết cho .




Có  chia hết cho  nên  có chữ số tận cùng là .




 chỉ gồm các số  và  nên chữ số đầu phải là .











 chia hết cho  nên  phải chứa thêm  chữ số , hoặc  chữ số  hoặc  chữ số  hoặc  chữ số .




TH1:  chứa thêm  chữ số  có  (số).




TH2:  chứa thêm  chữ số  có  (số).




TH3:  chứa thêm  chữ số  có  (số).




TH4:  chứa thêm  chữ số  có  (số).



Số các số  là .

Suy ra .


Xác suất để chọn được số tự nhiên chia hết cho  là: .












Câu 42.	Cho hình chóp  có đáy là hình thang cân, ,. Hai mặt phẳng và  cùng vuông góc với mặt phẳng . Gọi lần lượt là trung điểm của  và . Tính cosin góc giữa  và .




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C
[image: ]










Gọi  là mp đi qua và song song với mp . Khi đó  cắt  tại , cắt  tại , cắt  tại . 



Gọi  là giao điểm của  và  
Suy ra: P, Q, K lần lượt là trung điểm của AB, SC và AC. 


Lại có:  là hình thang cân có 


 và 


Xét  vuông tại P: 

MP, KQ lần lượt là đường trung bình của 

KN là đường trung bình của .

Gọi H là hình chiếu của C lên AD 







 là hình chiếu của lên mặt phẳng .

Suy ra 





.



Câu 43.	Có bao nhiêu giá trị  nguyên thuộc đoạn  để đồ thị của hàm số  có hai tiệm cận ngang?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Xét các trường hơp sau:


+ Với : Hàm số trở thành  nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

+ Với :



Hàm số  có tập xác định là  suy ra không tồn tại giới hạn  hay đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

+ Với :

Tập xác định: .

Ta có: 

và 


Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là :  khi .


Mặt khác  và .


Do đó . Vậy có 2022 số nguyên  phải tìm.


Câu 44. 	Cho phương trình . Tìm tập hợp các giá trị của tham số  để phương trình có nghiệm.




A. .	B. .	C. .            D. .
Lời giải
Chọn D

Điều kiện: 

Ta có 

 

(*)

Xét hàm  nên từ phương trình (*) ta được:

 (**)


Xét  ta có .
[image: ]

Phương trình đã cho có nghiệm khi phương trình (**) có nghiệm .







Câu 45.	 Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và thoả mãn điều kiện . Biết rằng tích phân , (với  là các số nguyên dương, và  là phân số tối giản). Tính . 	




A. .	B. .	C. .	D. .
						Lời giải
Chọn A

Ta có:   

+ Từ điều kiện ,

Cho 

Cho 

Suy ra: 

+ Ta có: .






Từ  suy ra  


Câu 46.	Phương trình  có tích các nghiệm trên  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



 



 



 



   



Suy ra có hai nghiệm thuộc  là  và .

Vậy tích hai nghiệm là .

Câu 47.	 Bạn Mai là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, nhờ có công việc làm thêm mà Mai có một khoản tiết kiệm nhỏ, Mai muốn gửi tiết kiệm để chuẩn bị mua một chiếc xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng để tiện cho công việc. Vì vậy, Mai đã quyết định gửi tiết kiệm theo hình thức lãi kép với lãi suất /1 tháng và mỗi tháng Mai đều đặn gửi tiết kiệm một khoản tiền là 3 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng, Mai đủ tiền để mua xe máy?
	A. 14 tháng.		B. 16 tháng.		C. 17 tháng.		D. 15 tháng.
Lời giải
	Chọn D


	Gọi  là số tiền bạn Mai gửi mỗi tháng và  là lãi suất mỗi tháng.

	Sau 1 tháng, bạn Mai có số tiền là .

	Đầu tháng thứ 2, bạn Mai có số tiền là .
	Cuối tháng thứ 2, bạn Mai có số tiền là 

.

   	Đầu tháng thứ 3, bạn Mai có số tiền là .

	Tiếp tục quá trình trên, ta có sau  tháng, số tiền bạn Mai có là

.

	Suy ra, ta có: .
	Vậy sau ít nhất 15 tháng, bạn Mai sẽ đủ tiền để mua xe máy.  



Câu 48.	Có bao nhiêu bộ số nguyên  thỏa mãn đồng thời các điều kiện và 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Điều kiện 


Kết hợp với điều kiện  suy ra 


Xét hàm số  trên 


Có  và ta có .

Suy ra .
Ta có

 


TH1:  ta có .

Mặt khác .


Suy ra  thì bpt  không thỏa mãn.

TH2: .

Suy ra .

Với .


Do đó bpt  luôn đúng với .

Kết hợp điều kiện thì .



Mà  nên có  bộ số nguyên  thỏa mãn yêu cầu bài toán.





Câu 49.	 Cho hình trụ và hình vuông  có cạnh . Hai đỉnh liên tiếp  nằm trên đường tròn đáy thứ nhất và hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thức hai, mặt phẳng  tạo với đáy một góc . Khi đó thể tích khối trụ là.




A. .                 B. .                    C. .                D. .
Lời giải
Chọn D.
[image: ]



Gọi  lần lượt là trung điểm của ;  lần lượt là tâm đường tròn đáy của 


hình trụ (như hình vẽ);  là trung điểm của .




Khi đó  là trung điểm của  và góc giữa  tạo với đáy là .



Do . Khi đó .

Ta có: .

Thể tích khối trụ là .










Câu 50. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại . Hình chiếu của S trên mặt phẳng là điểm  thuộc đoạn thẳng . Biết rằng  và . Góc giữa mặt phẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]



Ta có , kẻ và , suy ra 

		.


Ta tính được , .

Suy ra 


Ta tính được  và .

Vậy .



Tam giác  vuông tại có .



Vậy góc giữa mặt phẳng  và  bằng .
------------- Hết -------------
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